
STT

CÔNG SUẤT 

LẮP ĐẶT 

(KWP)

SỐ LƯỢNG 

TẤP PIN
GIÁ LẮP ĐẶT

THUẾ VAT 

(10%)
TỔNG GIÁ TRỊ

ĐƠN GIÁ BÌNH 

QUÂN (01 KWP)
GHI CHÚ

1                   2.16                  6              42,414,545 4,241,455         46,656,000           21,600,000              

2                   3.24                  9              57,730,909 5,773,091         63,504,000           19,600,000              

3                   5.04                14              84,763,636 8,476,364         93,240,000           18,500,000              

4  5.4 (2M 1P)                15              90,818,182 9,081,818         99,900,000           18,500,000              

5                   8.28                23            136,996,364 13,699,636       150,696,000         18,200,000              

6                 10.80                30            166,909,091 16,690,909       183,600,000         17,000,000              

STT

CÔNG SUẤT 

LẮP ĐẶT 

(KWP)

SỐ LƯỢNG 

TẤP PIN
GIÁ LẮP ĐẶT

THUẾ VAT 

(10%)
TỔNG GIÁ TRỊ

ĐƠN GIÁ BÌNH 

QUÂN (01 KWP)
GHI CHÚ

1                   4.32                12              86,792,727 8,679,273         95,472,000           22,100,000              

2                   6.48                18            113,105,455 11,310,545       124,416,000         19,200,000              

3                 10.80                30            172,063,636 17,206,364       189,270,000         17,525,000              

4                 17.30                48            261,859,091 26,185,909       288,045,000         16,650,000              

5                 21.60                60            324,000,000 32,400,000       356,400,000         16,500,000              

6                 25.92                72            381,730,909 38,173,091       419,904,000         16,200,000              

7                 32.40                90            459,490,909 45,949,091       505,440,000         15,600,000              

8                 43.00              120            590,272,727 59,027,273       649,300,000         15,100,000              

9                 50.40              140            687,272,727 68,727,273       756,000,000         15,000,000              

10                 64.80              180            854,181,818 85,418,182       939,600,000         14,500,000              

 Tạm ứng 50% ngay sau khi ký hợp đồng, 40% trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày lắp đặt hoàn thành, 10% còn lại được thanh toán trong thời hạn 

5 ngày kể từ ngày được cơ quan điện lực lắp đặt đồng hồ 2 chiều.

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Mọi thắc mắc xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến Mr. Đăng  - Quản lý kênh phân phối, lắp đăt. ĐT: 0908963498. Xin chân thành cảm ơn

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 4 năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% 

(kể từ ngày giao hàng).

Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

Phương thức thanh toán

     I. TẤM PI NLMT CS3U-360P; INVERTER HOÀ LƯỚI  iMars - INVT (1 phase)

     II. TẤM PI NLMT CS3U-360P; INVERTER HOÀ LƯỚI  iMars - INVT  (3 phase)

Ghi chú/ Yêu cầu:

Báo giá đã bao gồm toàn bộ vật tư, thiết bị, nhân công lắp đặt và chi phí lắp đặt đồng hồ điện 2 chiều, chưa bao gồm khung, giá đỡ để 

tạo mặt bằng lắp đặt.

            Công ty cỏ phần sản xuất và ĐT phát triển Rạng Đông xin gửi đến Quý khách hàng bảng giá bán lẻ điện năng lượng mặt trời ấp dụng 

từngày 01/4/2020 như sau:

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

        Kính gửi: Quý khách hàng
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Bùi Đình Đăng

0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 6 Poly 

2 Bộ 1 1 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 6

5 Cái 7

6 Cái 12

7 Cái 6

8 Bộ 14

9 Cặp 4

10 Bộ 1

11 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất 

trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-Connector-MC4 Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời MC4

DAT-DC/ACBOX-1S2K1M Tủ DC/AC combiner Box 2kW-220V-1MPPT-1 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1 Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

Model Thiết bị

CS3U-360P Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

Thông tin công trình

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

NGƯỜI LẬP

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Mã DA: LIST VẬT TƯ 1 PHASE 2.16 kw

MG2KTL Inverter hòa lưới MG2KTL

91092-00201 Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Thành Tiền

1 Tấm 9 Poly 

2 Bộ 1 1 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 10

5 Cái 11

6 Cái 18

7 Cái 6

8 Bộ 22

9 Cặp 4

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 

25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-Connector-MC4
Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời 

MC4

DAT-DC/ACBOX-

1S3K1M

Tủ DC/AC combiner Box 3kW-220V-

1MPPT-1 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1 Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

CS3U-360P Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P

MG3KTL Inverter hòa lưới MG3KTL

91092-00201 Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2)

Mã DA: LIST VẬT TƯ 1 PHASE 3.24

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

Model Thiết bị

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANHNGƯỜI LẬP
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 14 Poly 

2 Bộ 1 1 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 16

5 Cái 17

6 Cái 28

7 Cái 10

8 Bộ 34

9 Cặp 6

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 

25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

NGƯỜI LẬP

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-Connector-MC4
Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời 

MC4

DAT-DC/ACBOX-

2S5K1M

Tủ DC/AC combiner Box 5kW-220V-

1MPPT-2 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1 Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

Mã DA: LIST VẬT TƯ 1 PHASE 5.04

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

CS3U-360P Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P

MG5KTL Inverter hòa lưới MG5KTL

91092-00201 Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 15 Poly 

2 Bộ 1 1 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 16

5 Cái 17

6 Cái 30

7 Cái 10

8 Bộ 34

9 Cặp 6

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo 

hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

NGƯỜI LẬP

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-Connector-

MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời 

MC4

DAT-DC/ACBOX-

2S5K2M

Tủ DC/AC combiner Box 5kW-220V-2MPPT-

2 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1 Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

Mã DA: LIST VẬT TƯ 1 PHASE 5.4

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

CS3U-360P Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P

MG5KTL-2M Inverter hòa lưới MG5KTL-2MPPT

91092-00201 Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC
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Người lập: Bùi Đình Đăng
ĐT: 0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 23 Poly 

2 Bộ 1 1 phase

3 Bộ 1

4 Bộ 2

5 Thanh 26

6 Cái 27

7 Cái 46

8 Cái 14

9 Bộ 54

10 Cặp 8

10 Bộ 1

11 Tủ 1

12 Tủ 1

Solar-Connector-

MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời 

MC4

Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

DAT-DC/ACBOX-

1S3K1M

Tủ DC/AC combiner Box 3kW-220V-

1MPPT-1 String
DAT-DC/ACBOX-

2S5K1M

Tủ DC/AC combiner Box 5kW-220V-

1MPPT-2 String

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 25 năm 

cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).

PC-ICS35-NS1 Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

91092-00201 Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

CS3U-360P Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P

MG3KTL Inverter hòa lưới MG3KTL

MG5KTL Inverter hòa lưới MG5KTL

Mã DA: LIST VẬT TƯ 1 PHASE 8.28

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

Model Thiết bị

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 30 Poly 

2 Bộ 2 1 phase

3 Bộ 2

4 Thanh 32

5 Cái 33

6 Cái 60

7 Cái 18

8 Bộ 66

11 Cặp 10

10 Bộ 1

12 Tủ 2

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

NGƯỜI LẬP

Solar-Connector-

MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời 

MC4

Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

DAT-DC/ACBOX-

2S5K1M

Tủ DC/AC combiner Box 5kW-220V-

1MPPT-2 String

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 25 

năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Mã DA: LIST VẬT TƯ 1 PHASE 10.8

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

Chủ công trình:

Model Thiết bị

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

MG5KTL Inverter hòa lưới MG5KTL

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-

2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 12 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 12

5 Cái 13

6 Cái 24

7 Cái 10

8 Bộ 26

9 Cặp 6

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

DAT-

DC/ACBOX-

Tủ DC/AC combiner Box 4kW-380V-

2MPPT-Parallel-1 String

Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

TRB-F01-NS1

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP

Model Thiết bị

Mã DA:

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

LIST VẬT TƯ 3 PHASE 4.32

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 

25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).

Điều khoản bảo hành

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

BG4KTR

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

Inverter hòa lưới BG4KTR

91092-00201

8/28



Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 18 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 18

5 Cái 19

6 Cái 36

7 Cái 10

8 Bộ 38

9 Cặp 6

10 Bộ 1

10 Tủ 1 3,950,200 3,950,200       

6.48

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% 

và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-

DC/ACBOX-

Tủ DC/AC combiner Box 6kW-380V-

2MPPT-Parallel-1 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

BG6KTR Inverter hòa lưới BG6KTR

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Model Thiết bị

LIST VẬT TƯ 3 PHASE

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

Mã DA:

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 30 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 30

5 Cái 31

6 Cái 60

7 Cái 10

8 Bộ 62

9 Cặp 6

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và 

bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-

DC/ACBOX-

Tủ DC/AC combiner Box 10kW-380V-

2MPPT-2 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

BG10KTR Inverter hòa lưới BG10KTR

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Model Thiết bị

LIST VẬT TƯ 3 PHASE 10.8

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

Mã DA:

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 48 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 48

5 Cái 48

6 Cái 96

7 Cái 14

8 Bộ 98

9 Cặp 8

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% 

và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-

DC/ACBOX-

Tủ DC/AC combiner Box 17kW-

380V-2MPPT-4 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

BG17KTR Inverter hòa lưới BG17KTR

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Chủ công trình:

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 17.3

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

11/28



Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 60 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 60

5 Cái 60

6 Cái 120

7 Cái 18

8 Bộ 122

9 Cặp 10

10 Bộ 1

10 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% 

và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-

DC/ACBOX-

Tủ DC/AC combiner Box 20kW-

380V-2MPPT-4 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

BG20KTR Inverter hòa lưới BG20KTR

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Chủ công trình:

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 21.6

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 72 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 80

5 Cái 80

6 Cái 144

7 Cái 22

8 Bộ 162

9 Cặp 12

10 Tủ 1

10 Bộ 1

11 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% 

và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

Điều khoản bảo hành

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-

DC/ACBOX-

Tủ DC/AC combiner Box 25kW-380V-

2MPPT-4 String

DAT-JBOX4/1-

TC
Tủ Junction box 4 string vào 1 ra

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 25.9

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

CS3U-360P

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

BG25KTR Inverter hòa lưới BG25KTR

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 90 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 90

5 Cái 90

6 Cái 180

7 Cái 26

8 Bộ 182

9 Cặp 14

10 Tủ 2

10 Bộ 1

11 Tủ 1

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% 

và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

DAT-DC/ACBOX-

6S30K2M

Tủ DC/AC combiner Box 30kW-

380V-2MPPT-6 String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Solar-Connector-

MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-JBOX3/1-TC Tủ Junction box 3 string vào 1 ra

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

BG30KTR Inverter hòa lưới BG30KTR

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Chủ công trình:

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 32.4

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 120 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 120

5 Cái 121

6 Cái 240

7 Cái 26

8 Bộ 242

13 Cặp 14

14 Tủ 2

10 Bộ 1

15 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và bảo hành 25 

năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

Điều khoản bảo hành

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời 

MC4
DAT-JBOX3/1-

TC
Tủ Junction box 3 string vào 1 ra

DAT-DCBOX-

6S1M

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 6 

String

PC-ICS35-NS1 Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1 Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm)

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 43.2

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

CS3U-360P

Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P

BG40KTR Inverter hòa lưới BG40KTR (surge)

91092-00201 Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

15/28



Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 140 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 140

5 Cái 141

6 Cái 280

7 Cái 30

8 Bộ 282

9 Cặp 16

10 Tủ 1

11 Tủ 1

10 Bộ 1

12 Tủ 1

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% và 

bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

PHÒNG KINH DOANH

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Điều khoản bảo hành

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4
DAT-JBOX3/1-

TC
Tủ Junction box 3 string vào 1 ra

DAT-DCBOX-

7S1M

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 7 

String

DAT-JBOX4/1-

TC
Tủ Junction box 4 string vào 1 ra

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

BG50KTR 

(surge)
Inverter hòa lưới BG50KTR (surge)

91092-00201
Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

Chủ công trình:

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 50.4

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   
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Bùi Đình Đăng
0908963498

ĐT:

STT Đơn vị SL Loại Ghi chú

1 Tấm 180 Poly 

2 Bộ 1 3 phase

3 Bộ 1

4 Thanh 180

5 Cái 181

6 Cái 360

7 Cái 38

8 Bộ 362

9 Cặp 20

10 Tủ 3

10 Bộ 1

11 Tủ 1

Điều khoản bảo hành

Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất trên 90% 

và bảo hành 25 năm cho hiệu suất trên 80% (kể từ ngày giao hàng).
Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm (kể từ ngày giao hàng)

Thiết bị giám sát: Bảo hành 18 tháng (kể từ ngày giao hàng).

Solar-

Connector-MC4

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt 

trời MC4

DAT-JBOX3/1-

TC
Tủ Junction box 3 string vào 1 ra

DAT-DCBOX-

9S1M

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 9 

String

Cáp điện, đầu nối và ống luồn dây

PC-ICS35-NS1
Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-

NS1(35mm)

PC-ECS35-NS1
Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 

(35mm)

TRB-F01-NS1 Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1

Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick 

(LSW-2)

RA-SSC-2100 Thanh rail nhôm RA-SSC-2100

SK-SSC Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC

Model Thiết bị

Thông tin công trình

Tên công trình:

Địa chỉ   

Chủ công trình:

CÔNG TY CP SX và ĐT PT RẠNG ĐÔNG

VPGD: Số 255 Trương Công Định, P.3, tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543 543 551 - Website: www.solarkyo.com.vn

Hotline: 0913 693 485 - Email: dinhdangvt@gmail.com

NGƯỜI LẬP Vũng Tàu, ngày     tháng      năm 2020

PHÒNG KINH DOANH

Phương thức THI CÔNG TRỌN GÓI

Mã DA: LIST VẬT TƯ 3 PHASE 64.8

CS3U-360P
Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-

360P
BG60KTR 

(surge)
Inverter hòa lưới BG60KTR (surge)

91092-00201

17/28



STT Nhập mã Model

1 wifi 91092-00201

2 1.5 MG1K5TL

3 2 MG2KTL

4 3 MG3KTL

LIST TÊN THIẾT BỊ
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Người lập:

Lập ngày:

Tên thiết bị Đơn vị Loại

Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2) Bộ WIFI

Inverter hòa lưới MG1K5TL Bộ

Inverter hòa lưới MG2KTL Bộ

Inverter hòa lưới MG3KTL Bộ

LIST TÊN THIẾT BỊ

Inverter

19/28



STT Nhập mã Model

1 wifi 91092-00201

2 1.5 MG1K5TL

3 2 MG2KTL

4 3 MG3KTL

5 5 MG5KTL

6 52 MG5KTL-2M

7 4 BG4KTR

8 6 BG6KTR

9 10 BG10KTR

10 17 BG17KTR

11 20 BG20KTR

12 25 BG25KTR

13 30 BG30KTR

14 40 BG40KTR

15 50 BG50KTR (surge)

16 60 BG60KTR (surge)

1

2 300 CS3U-300P

3 360 CS3U-360P

4 365 CS3U-365P

5 390 CS3U-390MS

6

1 21 DAT-JBOX2/1-TC

2 31 DAT-JBOX3/1-TC

3 41 DAT-JBOX4/1-TC

4 t2 DAT-DC/ACBOX-1S2K1M

5 t3 DAT-DC/ACBOX-1S3K1M

6 t5 DAT-DC/ACBOX-2S5K1M

7 t52 DAT-DC/ACBOX-2S5K2M

8 t4 DAT-DC/ACBOX-1S4K2M-P

9 t6 DAT-DC/ACBOX-1S6K2M-P

10 t10 DAT-DC/ACBOX-2S10K2M

11 t172 DAT-DC/ACBOX-3S17K2M-P

12 t173 DAT-DC/ACBOX-4S17K2M

13 t20 DAT-DC/ACBOX-4S20K2M

14 t25 DAT-DC/ACBOX-4S25K2M

15 t30 DAT-DC/ACBOX-6S30K2M

16 c6 DAT-DCBOX-6S1M

17 c7 DAT-DCBOX-7S1M

18 c8 DAT-DCBOX-8S1M

LIST TÊN THIẾT BỊ

Inverter INVT 3 Pha



19 c9 DAT-DCBOX-9S1M

20 c10 DAT-DCBOX-10S1M

21 DC10 DAT-DCBOX-2S10K2M

22 DC17 DAT-DCBOX-4S17K2M

23 DC173 DAT-DCBOX-3S17K2M-P

24 f20 DAT-DCBOX-4S20K2M

25 f25 DAT-DCBOX-4S25K2M

26 f30 DAT-DCBOX-6S30K2M

27 500 DS50PV-500/51

28 800 DS50PV-800/51

29 1000 DS50PV-1000/51

30

31

32 4200 RA-SSC-4200

33 2100 RA-SSC-2100

34 noi SK-SSC

35 giua PC-ICS35-NS1

36 cuoi PC-ECS35-NS1

37

38 L TRB-F01-NS1

39 Z TRH-A01

40 oc AC-NS1-28

41

42

43 mc4 Solar-Connector-MC4

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



68

69

70

71

72

73

74



Người lập:

Lập ngày:

Tên thiết bị Đơn vị Loại

Mạch điện tử tích hợp Wifi Stick (LSW-2) Bộ WIFI

Inverter hòa lưới MG1K5TL Bộ

Inverter hòa lưới MG2KTL Bộ

Inverter hòa lưới MG3KTL Bộ

Inverter hòa lưới MG5KTL Bộ

Inverter hòa lưới MG5KTL-2MPPT Bộ

Inverter hòa lưới BG4KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG6KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG10KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG17KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG20KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG25KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG30KTR Bộ

Inverter hòa lưới BG40KTR (surge) Bộ

Inverter hòa lưới BG50KTR (surge) Bộ

Inverter hòa lưới BG60KTR (surge) Bộ

Tấm pin năng lượng mặt trời CS3K-300P Tấm

Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-360P Tấm

Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-355P Tấm

Tấm pin năng lượng mặt trời CS3U-390MS Tấm

Tủ Junction box 2 string vào 1 ra Tủ

Tủ Junction box 3 string vào 1 ra Tủ

Tủ Junction box 4 string vào 1 ra Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 2kW-220V-1MPPT-1 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 3kW-220V-1MPPT-1 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 5kW-220V-1MPPT-2 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 5kW-220V-2MPPT-2 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 4kW-380V-2MPPT-Parallel-1 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 6kW-380V-2MPPT-Parallel-1 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 10kW-380V-2MPPT-2 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 17kW-380V-2MPPT-Parallel-3 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 17kW-380V-2MPPT-4 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 20kW-380V-2MPPT-4 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 25kW-380V-2MPPT-4 String Tủ

Tủ DC/AC combiner Box 30kW-380V-2MPPT-6 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 6 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 7 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 8 String Tủ

LIST TÊN THIẾT BỊ

Inverter

Inverter INVT 3 Pha

Tấm pin

Tủ phân phối 

từ pin đến 

inverter

Tủ hòa lưới 

tích hợp chống 

sét lan truyền

Tủ phân phối 

trước inverter



Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 9 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-1MPPT- 10 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-10kW-2MPPT-2 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-17kW-2MPPT-4 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-17kW-2MPPT-Parallel-3 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-20kW-2MPPT-4 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-25kW-2MPPT-4 String Tủ

Tủ DC combiner Box 380V-30kW-2MPPT-6 String Tủ

Thiết bị chống sét DS50PV-500/51 Bộ

Thiết bị chống sét DS50PV-800/51 Bộ

Thiết bị chống sét DS50PV-1000/51 Bộ

Thanh rail nhôm RA-SSC-4200 Thanh

Thanh rail nhôm RA-SSC-2100 Thanh

Ngàm nối ngoài thanh nhôm SK-SSC Cái

Ngàm nẹp giữa PC-ICS35-NS1(35mm) Cái

Ngàm nẹp cuối PC-ECS35-NS1 (35mm) Cái

Chân đỡ chữ L TRB-F01-NS1 Bộ

Chân đỡ chữ Z TRH-A01 Bộ

Ốc đơn bắt vào thanh nhôm AC-NS1-28 Cái

Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời MC4 Cặp

Ngoại vi

Tủ phân phối 

trước inverter

Tủ DC dùng 

cho hệ gồm 

nhiều inverter

Chống sét DC

Khung nhôm 

Hopergy





Thành Trung G

07.03.2020

ĐVT: VNĐ

Đơn giá

1,600,000       

11,900,000     

13,152,000     

15,980,000     

21,380,000     

22,820,000     

32,260,000     

33,660,000     

39,800,000     

55,614,000     

69,550,000     

71,200,000     

76,750,000     

90,200,000     

102,500,000   

108,300,000   

3,320,000       

3,980,000       

4,040,000       

4,720,000       

3,680,000 6,690,909                

3,750,000 6,818,182                

3,850,000 7,000,000                

        4,450,000 1 Chống sét 500V 8,090,909                

4,550,000 1 Chống sét 500V 8,272,727                

4,780,000 1 Chống sét 500V 8,690,909                

6,830,000 2 Chống sét 500V 12,418,182              

6,890,000 1 Chống sét 800V 12,527,273              

7,182,000 1 Chống sét 1000V 13,058,182              

12,750,000 2 Chống sét 800V 23,181,818              

7,000,000 1 Chống sét 1000V 12,727,273              

13,850,000 2 Chống sét 800V 25,181,818              

14,000,000 2 Chống sét 800V 25,454,545              

14,900,000 2 Chống sét 1000V 27,090,909              

14,650,000 2 Chống sét 800V 26,636,364              

1 pallet = 30 tấm

1 cont = 22 pallet



9,090,000 16,527,273              

635,000 1,154,545                

320,000 581,818                   

34,000 61,818                     

22,500 40,909                     

18,000 32,727                     

-                          

42,500 77,273                     

171,000 310,909                   

38,000 69,091                     

Hook ngói (40,10)

Chân L (320,80)

Cuối 35mm2 (500,125)

Cuối 35 - 50mm2 (400,100)

Giữa 35 (480,120)

Nối rail (240,60)

MC4 (200 bộ)




